Tiết 21 - Chủ đề 3: Hô hấp ( tiết 1)
Bài 20: Hô hấp và các cơ quan hô hấp
I. Mục tiêu
- HS nêu được ý nghĩa của hô hấp
- HS mô tả được cấu tạo của các cơ quan trong hệ hô hấp liên quan đến chức năng của chúng.
II. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động mở đầu: (Hoạt động cá nhân)
	Mục tiêu: tạo hứng thú cho hs
Xuất phát từ kiến thức ở chương trước:	
                 O2	O2
Máu                       Nước mô                      Tế bào        
                  CO2	CO2
- Gv: nêu câu hỏi: Nhờ đâu máu lấy được O2 để cung cấp cho các tế bào và thải được CO2 ra khỏi cơ thể?
- Hs dễ dàng trả lời : Nhờ hô hấp, nhờ sự hít vào, thở ra....(kiến thức này đã học ở lớp 3 và lớp 7).
- Gv: Vậy hô hấp là gì? Hô hấp có vai trò như thế nào với đời sống?
Bài học hôm nay sẽ giúp chúng ta tìm hiểu vấn đề này.
2. Hoạt động hình thành kiến thức:
Mục tiêu: 
- HS nêu được ý nghĩa của hô hấp
 - HS mô tả được cấu tạo của các cơ quan trong hệ hô hấp liên quan đến chức năng của chúng.

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	* Hoạt động 1: Tìm hiểu về hô hấp (Hoạt động nhóm)
B1:GV yêu cầu HS quan sát H20.1 và :đọc thông tin, thảo luận các câu hỏi:
   + Hô hấp là gì?
   + Hô hấp gồm những giai đoạn chủ yếu nào?
   + Sự thở có ý nghĩa đối với hô hấp?
   + Hô hấp ý nghĩa gì?
B2+3:HS quan sát H20.1 và đọc thông tin, suy nghĩ và trả lời câu hỏi 
- GV nhận xét và yêu cầu HS rút ra kết luận
B4:GV giảng giải thêm:
   + Các chất dinh dưỡng đã được hấp thụ (P, G, L) sẽ bị O2 hóa bởi O2 tạo ra năng lượng ATP cần cho mọi hoạt động sống của tế bào.

	I.  Khái niệm hô hấp







- Hô hấp là quá trình không ngừng cung cấp O2 cho các tế bào của  cơ thể và loại CO2 do các tế bào thải  ra khỏi cơ thể.
- Hô hấp gồm 3 giai đoạn: sự thở, trao đổi khí ở phổi, trao đổi khí ở tế bào
- ý nghĩa: Cung cấp O2 cho tế bào tạo ra năng lượng cho hoạt động sống của tế bào và cơ thể .
    


	* Hoạt động 2: Tìm hiểu các cơ quan trong hệ hô hấp của người và chức năng hô hấp của chúng (Hoạt động nhóm)
B1: GV yêu cầu HS quan sát H20.2, H20.3 kết hợp quan sát mô hình và đọc thông tin bảng 20, thảo luận:
 + Hệ hô hấp gồm các cơ quan nào?
 + Nêu cấu tạo của các cơ quan đó?
 + Những đặc điểm cấu tạo nào của các cơ quan trong đường dẫn khí có tác dụng làm ẩm, ấm không khí, bảo vệ?
 + Chức năng của đường dẫn khí và 2 lá phổi?
  B2+3:  HS  quan sát H20.2, H20.3 kết hợp quan sát mô hình và đọc thông tin bảng 20, thảo luận sau đó trình, nhận xét, bổ  sung 
B4:GV nhận xét và yêu cầu HS tự rút ra kết luận
- GV giảng giải thêm: Trong suốt đường dẫn khí đều có hệ thống mao mạch và lớp chất nhầy.
-GV liên hệ thực tế về các bệnh liên quan đến hô hấp, không được cười  đùa khi ăn uống .
- GV yêu cầu HS đọc kết luận chung
	II.  Các cơ quan trong hệ hô hấp của người và chức năng hô hấp của chúng













- Hệ hô hấp gồm: 
+ Đường dẫn khí: gồm mũi, họng, thanh quản, khí quản, phế quản 
+ Hai lá phổi
- Chức năng:
+ Đường dẫn khí: có chức năng dẫn khí vào và ra, ngăn  bụi, làm ẩm, làm ấm không khí
+ Phổi: Thực hiện trao đổi khí giữa cơ thể mà môi trường ngoài 



3. Hoạt động luyện tập (Hoạt động nhóm)
Mục tiêu: Thảo luận theo nhóm để xác định các kiến thức trọng tâm của bài với các câu hỏi gợi ý sau đây:
 Thực chất của hô hấp là gì?
  Quá trình hô hấp gồm những giai đoạn chủ yếu nào?
   Các thành phần cấu tạo chủ yếu của hệ hô hấp và chức năng của nó là gì?
- Hs: Đại diện trả lời câu hỏi, nhận xét.
- Gv: Nhận xét, kết luận.
4. Hoạt động vận dụng
Mục tiêu:Vận dụng kiến thức đã học để so sánh hệ hô hấp của người với hệ hô hấp của thỏ?
- Giải thích câu nói: chỉ cần ngừng thở 3-5 phút thì máu qua phổi sẽ chẳng còn O2 để mà nhận?
* Hướng dẫn về nhà:
- Học bài
- Đọc mục “ Em có biết”
- Nghiên cứu trước nội dung bài 21: Hoạt động hô hấp
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